
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN CGKL 21A TRTG 1/2L 35 NGUYỄN VĂN MINH 5 6 6 6 6

2 CĐN CGKL 21A TRTG 1/2L 35 PHAN VĂN TIẾN 5 6 6 6 6

3 CĐN CGKL 21A LTN 1L 35 NGUYỄN VĂN MINH 4

4 CĐ CK 22D TP1 1/2L 35 NGUYỄN ĐỨC TÀI (81) 5 6 6 6 6 6

5 CĐ CK 22D TP1 1/2L 35 ĐẶNG NGỌC LÊ VĂN 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CK 22A TP1 1/2L 35 NGUYỄN ĐỨC TÀI (91) 5 6 6 6 6 6

2 CĐ CK 22A TP1 1/2L 35 PHẠM THẾ LAM 5 6 6 6 6 6

3 CĐ CK 21B TP4 1/2L 35 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 5 6 6 6 6 6

4 CĐ CK 21B TP4 1/2L 35 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐN CGKL 21B CNC2 1/2L 5LT NGUYỄN VĂN THÔNG 5
2 CĐN CGKL 21B CNC2 1/2L 30 NGUYỄN VĂN THÔNG 6 6 6 6 6
3 CĐN CGKL 21B CNC2 1/2L 5LT NGUYỄN VĂN TOÀN 5

4 CĐN CGKL 21B CNC2 1/2L 30 NGUYỄN VĂN TOÀN 6 6 6 6 6

5 CĐ CK 21E CNC 1/2L 5LT PHAN THỊ CẨM THANH 5
6 CĐ CK 21E CNC 1/2L 30 PHAN THỊ CẨM THANH 6 6 6 6 6
7 CĐ CK 21E CNC 1/2L 5LT NGUYỄN LONG PHỤNG 5

8 CĐ CK 21E CNC 1/2L 30 NGUYỄN LONG PHỤNG 6 6 6 6 6

- XƯ  ỞNG 2 CA: CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHIỀU12h30-17h00

- Lớp lần đầu xuống xưởng phải liên hệ trước với GVBM
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CA 3

PHÒNG C1.2
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PHÒNG C1.1
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SỐ
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TUẦN
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HƯỚNG DẪN

CA 1 CA 2

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG  - TUẦN 3 (Từ 11/09 đến 16/09/2023)
PHÒNG F1.2 (Xưởng Cơ Khí)

STT LỚP MÔN
SĨ 
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CA 1 CA 2


